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Thứ sáu, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

PHIẾU HỌC TẬP 
    

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 4 

TUẦN 23- TIẾT 2 

Mở rộng vốn từ: Cái đẹp  

(Sách Tiếng Việt 4 – Tập 2 – Trang 52) 

Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy làm các bài tập sau: 

 

Câu 1: Đánh dấu x vào ô thích hợp xác định nghĩa của mỗi câu tục ngữ sau: 

 

Tục ngữ 

Nghĩa 

Phẩm chất quý hơn 

vẻ đẹp bên ngoài 

Hình thức thường 

thống nhất với nội dung 

a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. x  

b)        Người thanh tiếng nói cũng thanh 

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. 
  

c) Cái nết đánh chết cái đẹp.   

d)        Trông mặt mà bắt hình dong 

   Con lợn có béo thì lòng mới ngon. 
  

Câu 2: Em hãy thực hiện 2 yêu cầu sau: 

a) Viết vào cột A các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp.  

*Gợi ý: tuyệt vời, tuyệt mĩ, mê hồn, mê li,…  

b) Đặt câu với một từ ngữ vừa tìm được ở cột A vào cột B. 

      A          B 

Từ ngữ Đặt câu 

Mẫu: tuyệt vời Mẫu: Phong cảnh Đà Lạt đẹp tuyệt vời. 
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TẬP LÀM VĂN 4 

TUẦN 23 - TIẾT 2 

Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối 

(Sách Tiếng Việt 4 –Tập 2 – Trang 52, 53)  

Dựa vào nội dung được học trong video và SGK, em hãy làm các bài tập sau: 

1. Em hãy đọc bài Cây trám đen, xác định các đoạn và nội dung chính từng đoạn.  

Cây trám đen 

Ở đầu bản tôi có mấy cây trám đen. Thân cây cao vút, thẳng như một cột nước từ 

trên trời rơi xuống. Cành cây mập mạp, nằm ngang, vươn tỏa như những gọng ô. Trên 

cái gọng ô ấy xòe tròn một chiếc ô xanh ngút ngát. Lá trám đen chỉ to bằng bàn tay đứa 

trẻ lên ba, nhưng dài chừng một gang. 

Trám đen có hai loại. Quả trám đen tẻ chỉ bằng nửa quả nhót to, nhưng hai đầu 

nhọn hơn. Cùi trám đen tẻ mỏng, cứng, có phần hơi khô, xác, không ngon bằng trám 

đen nếp. Trám đen nếp cũng màu tím như trám đen tẻ, nhưng quả mập, mỡ màng, cùi 

dày, bấm ngập móng ngón tay cái mà không chạm hạt. 

Cùi trám đen có chất béo, bùi và thơm. Trám đen rất ưa xào với tóp mỡ. Trám 

đen còn được dùng làm ô mai, phơi khô để ăn dần. Người miền núi rất thích món trám 

đen trộn với xôi hay cốm. 

Chiều chiều, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây trám ngóng chim về. 

Người bản tôi nhìn lên cái ô xanh treo lơ lửng lưng trời ấy mà biết được sức gió. Xa quê 

đã ngót chục năm trời, tôi vẫn nhớ da diết những cây trám đen ở đầu bản. 

Theo Vi Hồng, Hồ Thùy Giang 

 

Đoạn Nội dung chính 

Đoạn 1: 

Từ ……………………. 

đến …………………… 

 

 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

Đoạn 2: 

Từ ……………………. 

đến …………………… 

 

 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

Đoạn 3: 

Từ ……………………. 

đến …………………… 

 

 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
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Đoạn 4: 

Từ ……………………. 

đến …………………… 

 

 

 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  

 

2. Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loại cây mà em biết. 

*Gợi ý: Để thực hiện tốt bài tập, em cần: 

- Chọn một cây em thích  quan sát để tìm những lợi ích của cây như: che bóng 

mát, trang trí, làm đẹp… 

- Viết thành đoạn văn có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn: 

+ Mở đoạn: Giới thiệu về cây 

+ Thân đoạn: Miêu tả cây và tập trung vào việc miêu tả lợi ích của cây. 

+ Kết đoạn: Cảm nghĩ về cây. 

Bài làm 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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TOÁN 4 

TUẦN 23 – TIẾT 5 

Luyện tập  

(Sách giáo khoa Toán 4 - Trang 128 phần trên) 

 

Bài 1/128: Tính: 

a) 
2

3
  +  

5

3
  =  --------------------------------------------------------------------------------------          

b) 
6

5
  +  

9

5
  =  -------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  
12

27
  +  

7

27
  + 

8

27
  =  ----------------------------------------------------------------------------           

Bài 2/128: Tính: 

a) 
3

4
  +  

2

7
  =  -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) 
5

16
  +  

3

8
  = ------------------------------------------------------------------------------------- 

Bài 3/128: Rút gọn rồi tính: 

a)  
3

15
  +  

2

5
  = ------------------------------------------------------------------------------------ 

b)  
4

6
  + 

18

27
  = -------------------------------------------------------------------------------------   

    (Lưu ý: Các em xem trong hai phân số trên phân số nào rút gọn được thì rút gọn 

trước rồi sau đó mới tính các em nhé!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


